ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA THÔN
Báo cáo Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thôn
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA THÔN
Số hộ, số nhân khẩu; số hộ thường xuyên đi làm ăn xa, nhà vắng người; số hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán; số hộ chăn nuôi (ghi rõ số hộ chăn nuôi quy mô lớn); các cơ sở công cộng trên địa bàn như trường học, nhà văn hóa, chợ, nghĩa trang, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đặc điểm địa hình liên quan đến việc thu gom (xa trục đường chính, ngõ hẹp, ao hồ, kênh mương, khu vực hay bị ngập lụt).
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện:………………………………………..
Chi bộ, thôn đã bàn và ra chủ trương như thế nào về phân loại, thu gom rác; số cuộc họp thôn, họp chi bộ có nội dung này; việc phân công cán bộ, đảng viên, các đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi) phụ trách từng cụm dân cư hoặc từng tuyến đường, Việc kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện
2. Tuyên truyền, vận động: ………………………………………………..
Số lần tuyên truyền và hình thức thực hiện (loa truyền thanh, họp thôn, nhóm Zalo thôn, kiểm tra các hộ gia đình); việc hướng dẫn hộ dân phân loại; các buổi ra quân vệ sinh, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, kênh mương; những cách làm hay, mô hình tốt của thôn (nếu có). Số cuộc tuyên truyền/họp dân; Số lượt người tham gia; Số tin/bài/thông báo trên nhóm Zalo, loa truyền thanh; Số đợt ra quân vệ sinh môi trường; Số hộ được hướng dẫn trực tiếp.
III. PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
1. Kết quả phân loại:………………………………
Số hộ và tỷ lệ hộ đã phân loại rác thành ba nhóm (rác có thể tái sử dụng, tái chế; rác hữu cơ, rác vô cơ); số hộ có dụng cụ chứa, thùng chứa riêng; số hộ chưa thực hiện và lý do. Việc phân loại có được thực hiện thường xuyên hay không?
2. Xử lý rác hữu cơ và rác tái chế. 
Số hộ và tỷ lệ hộ ủ phân hữu cơ, dùng rác thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm phân bón cho vườn; số hộ để riêng rác tái chế để bán phế liệu
3. Rác còn lại, khó tái chế. 
Tình hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng (có bể, thùng chứa ở cuối đồng chưa, ai thu gom, xử lý ra sao); tình hình xử lý chất thải chăn nuôi của các hộ chăn nuôi; cách xử lý pin, bóng đèn, ắc quy và rác nguy hại khác của hộ gia đình; cách xử lý rác xây dựng, cành lá cây vườn; việc dọn rác sau mưa bão, lũ lụt gần đây.
4. Trường hợp không thực hiện. 
Việc nhắc nhở, vận động các hộ không phân loại hoặc phân loại chưa đúng; đơn vị thu gom có từ chối thu gom rác chưa phân loại hay không và thôn xử lý việc đó như thế nào để rác không bị đổ bừa ra môi trường.
IV. THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC
1. Đơn vị và lịch thu gom. 
Hợp tác xã hoặc tổ chức, cá nhân nào đang thu gom rác cho thôn; tuyến thu gom, số ngày thu gom trong tuần, giờ thu gom; lịch thu gom có được thực hiện đều đặn, đúng giờ không. Hình thức tổ chức thu gom;
2. Mức độ bao phủ. 
Số hộ và tỷ lệ hộ được thu gom; số hộ chưa được thu gom và cách xử lý rác của các hộ này; nguyên nhân hộ chưa được thu gom: các đoạn đường, ngõ xóm xe thu gom không vào được; số hộ ở xa trục đường phải tự mang rác ra điểm tập kết, hộ không đăng ký sử dụng dịch vụ, chưa thống nhất mức giá dịch vụ hoặc nguyên nhân khác
3. Điểm tập kết và khu vực công cộng. 
Số điểm tập kết rác của thôn, vị trí, tình trạng (có che chắn, có mùi, nước rỉ, gần khu dân cư hoặc gần nguồn nước không); Có tình trạng quá tải, tràn rác không; Có phát sinh ruồi, muỗi, mùi hôi không; ai chịu trách nhiệm quản lý điểm tập kết; rác ở nhà văn hóa, nghĩa trang, ….
V. THU PHÍ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC
1. Mức thu. Mức giá dịch vụ/hộ theo NQ HĐND tỉnh
2. Kết quả thu. Số hộ phải thực hiện; Số hộ đã nộp; Tỷ lệ thu; Tổng số tiền đã thu; Cách thức thu và đơn vị thu.
3. Ý kiến của Nhân dân: Ý kiến chủ yếu của người dân về mức thu và chất lượng dịch vụ, những nội dung cử tri đề nghị điều chỉnh.
VI. VI PHẠM VÀ PHẢN ÁNH CỦA NHÂN DÂN
Tình trạng đổ rác bừa bãi, đốt rác trái quy định (đặc biệt ở vườn, cuối đồng, ven kênh mương, ven đường); số điểm ô nhiễm hoặc bãi rác tự phát trên địa bàn thôn, vị trí và thời gian tồn tại; việc nhắc nhở, xử lý, dọn dẹp của thôn và kết quả; các phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân về rác thải đã tiếp nhận trong năm 2026, đã báo cáo lên xã chưa và kết quả giải quyết; những phản ánh còn tồn đọng.
VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung. Những kết quả thôn làm được; những hạn chế còn tồn tại; nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nêu thẳng những khó khăn thực tế của thôn.
2. Kiến nghị, đề xuất. 
	TRƯỞNG THÔN
	(ký ghi rõ họ tên)

BIỂU MẪU SỐ LIỆU CỦA THÔN
Biểu 1. Số liệu chung (từ 01/01/2026 đến 30/9/2026 và ước cả năm 2026)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đến 30/9/2026
	Ước cả năm 2026

	1
	Tổng số hộ
	hộ
	
	

	2
	Số hộ thường xuyên đi làm ăn xa
	hộ
	
	

	3
	Số hộ thực hiện phân loại rác theo 03 nhóm
	hộ
	
	

	4
	Tỷ lệ hộ phân loại
	%
	
	

	5
	Số hộ có hố ủ hoặc thùng ủ phân hữu cơ
	hộ
	
	

	6
	Số hộ có dụng cụ chứa rác riêng
	hộ
	
	

	7
	Số bể, thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật
	cái
	
	

	8
	Số hộ được thu gom rác
	hộ
	
	

	9
	Tỷ lệ hộ được thu gom
	%
	
	

	10
	Số hộ chưa được thu gom
	hộ
	
	

	11
	Số ngày thu gom trong tuần
	ngày
	
	

	12
	Số điểm tập kết rác của thôn
	điểm
	
	

	13
	Số bãi rác tự phát gây ô nhiễm
	điểm
	
	

	14
	Số phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về rác thải
	lượt
	
	

	15
	Số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết
	lượt
	
	



Biểu 2. Điểm tập kết rác và điểm dễ phát sinh rác trên địa bàn thôn
	TT
	Vị trí (ghi cụ thể)
	Điểm tập kết rác
	Tình trạng hiện nay
	Ai quản lý

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



